
TÍNH ủy QUÃNG NINH ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
* 

Sô 35 -CTr/TU Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2023 

CHƯƠNG TRÌNH 
Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024 

Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TWJ ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung 
ương và các quy đinh, của Bộ Chính tiị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và 
kỷ luật của Đảng; Chương ứinh kiểm tra, giám sát số 34-CTr/TU, ngày 28/11/2023 
của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (điều 
chỉnh, bổ sung); Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; 

Xét đề nghị của Ban Thưcmg vụ Tỉnh ủy tại Tờ ừình số 113-TTr/TƯ ngày 
21/11/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng chương ứình kiềm ừa, giám sát 
năm 2024, cụ thể như sau: 

I- MỊIC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục thực hiện Chương ừình hành động số 17-CTr/TƯ, ngày 
26/7/2022 của Tỉnh ủy "thực hiện Ket luận số 34-KL/TU, ngày 18/4/2022 của Bộ 
Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030" và 
Quyết định số 750-QĐ/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt 
Đê án "Đôi mới, nâng cao chât lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiêm Ưa, giám 
sát của Đảng hộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đên năm 2030". 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, gắn với 
thanh ừa của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là tại sở, ban, ngành, cấp huyện và cơ sở. Chú ừọng 
giám sát có thầm tra, kiềm tra cách cấp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gắn với 
xử lý trách nhiệm cán bộ, đảng viên. Tập trung kiểm ừa, giám sát cấp ủy, tổ chức 
đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp ở lứiững lĩnh vực, địa bàn, vị trí 
công tác dễ phát sinh sai phạm, xảy ra tham những, tiêu cực, lãng pkí, dư luận xã 
hội quan tâm, nhất là quản lý, sử dụng tài cliính công, tài sản công, quy hoạch, đất 
đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư, công tác cán 
bộ.. .Tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các 
tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát 
huy, bảo vệ cán bộ thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá 
vì lợi ích chung; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc pHuc 
khuyết điếm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh 
nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Kiểm 
tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, 
vụ việc. 



2 

3. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí; phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; đẩy nhanh tiến độ điều ừa, xử lý dứt điểm 
các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; 
kịp thời thu hồi triệt để các tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự 
về kinh tế, tham nhũng. Triển khai thực hiện nghiêm Chi thị số 23-CT/TƯ, ngày 
10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với phong trào thi đua thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong toàn tỉnỈL Tập trung khắc phục triệt để các tồn tại, hạn 
chế, vi phạm đã được chỉ ra sau-kiểm tra, giám sát, thanh ừa, kiềm toán. Tăng 
cường công tác kiểm ữa, giám sát, kiếm soát quyên lực đê phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực trong các cơ quan ehốrig tham nhũng, tiêu cực; phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trong cồng tác kiêm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tô, xét xử, thi 
hành án. Kiên quyết khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt"; đẩy mạnh công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị sự 
nghiệp công lập, cấp.cơ sở, khu vực ngoài nhà nước... 

4. Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng giám sát 
thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy, các kết luận sau kiểm tra., giám 
sát; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; xem xét xử lý kỷ luật đảng đồng bộ 
với kỳ luật hành chính, đoàn thể, xử lý hình sự, bảo đảm sự nghiêm minh, kịp thời, 
"không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, 
ngại va chạm trong thanh tra., kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. 

5. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh inẽ, sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm 
đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trách nhiệm của 
bí thư cấp ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp huyện, cơ sở và chi ủy, chi bộ, bí thu 
chi bộ trong xây dựng, tổ chức chương trinh, kế hoạch kiếm ừa, giám sát với quan 
điểm "thống nhất thực hiện người đứng đàu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm 
tra, giám sát", nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, nhất là ở cấp cơ sở và chi bộ, 
nâng 'cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. 
Từng đồng chí cấp ủy viên các cấp phải lãnh đạo, chi đạo và thực hiện công tác 
kiểm tia, giám sát; chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác kiểm tra, giám sát 
ừong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

n- CÁC cuộc KtÊM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024 

1. Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Oi cuộc kiểm 
tro., 02 cuộc giám sát. . 

(1) Kiểm tra đối vói các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp ừong: (il) 
Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (i2) Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các 
cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVL 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo thực hiện; úy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu; thực hiện trong quý IV/2024; báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 11/2024. 

(2) Giám sát đối với Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: (il) Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, 
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khoáng sản, đầu tư công năm 2022 đến năm 2024; (i2) Nghị quyết số 10-NQ/TƯ 
ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý 
tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến 
đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo; úy ban Kiếm tra Tỉnh ủy tham 
mưu; thực hiện trong quý III năm 2024; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 9/2024. 

(3) Giám sát một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị 
trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng, phát triển Khu kinh tế 
Vân Đồn, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định 
hướng đến năm 2040". 

Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực ủy 
ban nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo thực hiện; ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu; 
thực hiện trong quý 11/2024; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh trong tháng 6/2024. 

2. Kiểm tra, giám sát của Ban Thưòng vụ Tỉnh ủy: 02 cuộc kiểm tra, 04 
cuộc giám sát. 

(1) Kiểm tra một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc quán triệt, 
tuyên truyên và triên khai thực hiện các nghị quyêt, chi thị, kêt luận của Tỉnh ủy, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 'Thát trỉển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất 
lượng cao đáp ứng yêu cầu phát trỉến kinh tê - xã hội giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030". 

Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy 
chủ trì, chỉ đạo thực hiện; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy tham mưu; thực hiện quý III/2024; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
trong tháng 9/2024. 

(2) Kiểm tra đối với một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng 
trong việc triển khai và thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của 
Ban Bí thư "Ve công tác kiếm tra của tô chức đảng đôi với việc tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, loi song của cán bộ, đảng viên Quy định sô 08-QĐ/TƯ, ngày 
14/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Kiếm tra, giám sát việc kê khai tài sản 
của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý": Quy định sô 01-QĐ/TU, 
ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Ve việc thực hiện văn hóa công sở 
của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối đảng, đoàn thế tỉnh 

Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
chủ trì, chỉ đạo thực hiện; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối họp với ƯBKT Tỉnh ủy 
tham mưu; thực hiện trong quý IV/2024; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 
tháng 12/2024. 

(3) Giám sát đối với một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai 
đoạn 2020 - 2023. 



Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh chủ trì chỉ đạo thực hiện; Ban Nội 
chính Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với úy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu; thực hiện 
quý 11/2024; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2024. 

(4) Giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác xây dựng chỉnh đốn 
Đảng trong lực lượng Công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Đảng bộ thị xã Quảng 
Yên trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giai đoạn 2020 - 2023. 

Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo thực hiện; ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu; thực hiện 
quý 1/2024; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 3/2024. 

(5) Giám sát đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công giai đoạn 2021-2023; 
quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: (ỉl) Phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu 
hạ tâng kinh tê - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (i2) 
Chương trình Phát triên nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; 
(i3) Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; (Ỉ4) Quy hoạch 
tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ 
tịch thường trực Hội đông nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo thực hiện; ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy chủ trì phôi họp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu; 
thực hiện quý 11/2024; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6/2024. 

(6) Giám sát đôi với một số cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đoi với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác 
điêu tra, xử ỉỷ các vụ án, vụ việc 

Đồng chí Trưởng ban Nội chính chủ trì, chỉ đạo thực hiện; Ban Nội chính 
Tỉnh ủy chủ trì phối họp với ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu; thực hiện quý 
III/2024; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 8/2024. 

Ngoài các nội dung trên, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chương 
trình kiêm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy ban Kiểm tra Trung ương, 
các ban đảng và Văn phòng Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực. 

3. ủy ban Kiểm tra, các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy 

3.1. ủy ban Kiểm tra, các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy: (ỉl) Theo chức 
năng, nhiệm vụ, giám sát thường xuyên, lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề, 
kiểm tra việc thực hiện các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là về đẩy mạnh 
xây dựng, chỉnh đôn Đảng và hệ thông chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử 
lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 
hiện "tự diên biên", "tự chuyên hoả" trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 
25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được 
làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định sổ 
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109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng 
đôi với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lôi sông của cán bộ, đảng viên; Kêt luận sô 
01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chi thị số 16-CT/TƯ ngày 15/9/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 05-'CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Mình; Quy định sô 213-QĐ/TW 
ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác 
thường xuyên giữ mối liên hệ với tô chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Quy định sô 
85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên, thiêt lập và 
sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Intemet, mạng xã hội; việc thực hiện 
văn hóa công sở của cán bộ, công chức theo Quy định sô 01-QĐ/TU ngày 
16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 192-QĐ/TW ngày 18/5/2019 
của Bộ Chính trị về tổ chức đảng ừong Công an nhân dân Việt Nam (i2) Kiêm tra, 
giám sát theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khi cân thiêt, theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao; (Ỉ3) Các văn bản, nội dung khác liên quan đên chức 
năng, nhiệm vụ. 

3.2. ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định của 
Điều 32, Điều lệ Đảng: (il) Giám sát thường xuyên, lựa chọn nội dung giám sát 
chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhắt là các nội dung nêu tại điểm 3.1 và 
Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của 
tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lôi sông của cán bộ, đảng 
viên; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 26/7/2022 của Tỉnh ủy thực hiện 
Kết luận số 34-KL/TƯ, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 
08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối họp giữa các cơ quan 
kiểm soát tài sản, thu nhập; Quy định số 114-QĐ/TWJ ngày 11/7/2023 của Bộ Chinh 
trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán 
bộ; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục 
hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định sô 131-QĐ/TW, 
ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyên lực, phòng, chông tham 
nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong 
hoạt động thanh tra, kiểm toán; (i2) Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; (i3) Giải 
quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; (i4) Xem xét xử lý hoặc đê nghị câp có 
thẩm quyền xử lý kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Châp hành 
Trung ương Đảng và hướng dẫn của ủy ban Kiềm tra Trung ương. 

3.3. Ban Nội chính Tỉnh ủy: Giám sát thường xuyên, lựa chọn nội dung giám 
sát chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện các quy định, kết luận của Ban Châp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhât 
là: (il) Các nội dung nêu tại điểm 3.1; (i2) Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu 
cực; việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Chi đạo Trung ương vê phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực: Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của 
Bộ Chính tộ "Ve tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác phòng, 
chống tham nhũng"\ KÌ hoạch số 181-KH/TƯ ngày 1112022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy "Thực hiện Thông báo kết ỉuận sổ 12-TB/TĨV ngày 06/4/2022 của Bộ Chỉnh 
trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác phòng, chong tham 
nhũng"; (Ỉ3) Việc thực hiện Chi thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính 



trị về tăng cường sự lãnh đạo éủa Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong 
công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; cơ chế phối họp, phát hiện, xử lý sai 
phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi 
hành án; việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền đế xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực 
trong ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách, quản lý; (Ỉ4) Việc 
thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW5 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát 
quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét 
xử, thi hành án; (i5) Việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế xã hội và kiến 
nghị kiểm toán; thực hiện Hướng dẫn sổ 06-HD/BNCTW, ngàỵ 16/4/2015 của Ban 
Nội chính Trung ương về tố chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại 
các địa phương; (i6) Việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TƯ ngày 09/5/2019 và 
các kết luận của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác 
quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; (Ỉ7) Việc thực hiện Nghị 
quyết số 18-NQ/TƯ ngày 16/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, chuyên giao, tiếp nhận, giải quyêt 
tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; xử lý các vụ án, vụ việc vê tham 
nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực. 

3.4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Giám sát thường xuyên, lựa chọn nội dung giám 
sát chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện các quy định, kết luận của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất 
là: (ỉl) Các nội dung nêu tại điểm 3.1; (i2) Các nội dung về công tác tư tưởng, chính 
trị, việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên găn 
với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (i3) 
Việc đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái, thù địch, chông phá; (i4) Việc 
thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Intemet và mạng xã 
hội của cán bộ, đảng viên; (i5) Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của 
Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy giá trị vãn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh 
trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững. 

3.5. Ban Dần vận Tỉnh ủy: Giám sát thường xuyên, lựa chọn nội dung giám 
sát chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện các quy định, kết luận của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhât 
là; (il) Các nội dung nêu tại điểm 3.1; (i2) Việc triển khai thực hiện Luật Thực hiện 
dân chủ ở cơ sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở; (i3) Công tác dân tộc, tôn giáo: Ket luận 
số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc 
trong tình hĩnh mới"; Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng; Chỉ thị số 49-CT/TWJ ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư (khóa 
XI) "Ve tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số"; (i4) Việc thực hiện Chỉ thị sổ 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban 
Bí thư "Vê phát huy vai trò, nâng cao chât ỉượng, hiệu quả cống tác giám sát, phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tồ chức chính trị - xã hội". 

3.6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Giám sát thường xuyên, lựa chọn nội dung giám sát 
chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là: (ỉl) 
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Các nội dung nêu tại điểm 3.1; (i2) Việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 
16/6/2022 của Ban Châp hành Trung ương khóa xin và Chương trỉnh hành động số 
19-CTr/TU, ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về 
tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
đảng viên trong giai đoạn, mới; (i3) Việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 
17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa xm về tiếp tục đồi mới phương 
thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối vơi hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; 
(i4) Việc thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 cua Bộ Chính tn 
(khóa xn) về "Chế độ kiểm tra, giảm sát công tác cán bộ (75) Việc thực hiện Quy 
định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 .của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và 
phòng, chông tham nhũng, tiêu cực.trong công tác cán bộ; (i6) Việc thực kiểm điểm 
đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ. chức đảng, đảng viên. 

3.7. Vần phòng Tỉnh ủy: Giạm sát thương xuyên, lựa chọn nội dung giám sát 
chuyên đê, kiểm tra việc thực hiện: (il) Các nội dung có liên quan theo chức năng 
nhiệm vụ nêu tại điếm 3.1; (i2) Công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, 
nghiệp vụ công tác cơ yếu; nghiệp vụ văn phòng và công tác tài chính, kế toán ở các 
cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; Quy định số 693-QĐ/VPTW5 ngày 
15/12/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư trong các cơ quan, 
tổ chức đảng; (i3) Quyết đựứi 719-QĐ/TU, ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan đảng, tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh; (i4) Các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tài chính đảng. 

m- Tổ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Chương trình kiểm ừa, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy xây 
dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. 

2. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến: (1) Chương trình giám 
sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng 
nhân dân tỉnh ừên cơ sở đề xuất củá Đảng đoàn Hội đồng nhân dân. (2) Chương 
trình tharứi tra của Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành của các sở, ngành trên 
cơ sở đề xuất của Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh. (3) Chương trình, kế 
hoạch giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chinh trị - xã hội tỉnh ừên cơ sở đề xuất của Đảng đoàn Mặt trận Tố quốc tỉnh, 
đảng đoàn các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ TỉnMoàii để thực 
hiện đúng theo quy đỊnh của Đảng, pháp luật của Nhà nước và luật, điều lệ của các 
tồ chức chính trị - xã hội. 

3. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện các cuộc kiểm tra năm 2024; (il) Kiểm tra việc thực 
hiện các kết luận về thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán 
Nhà nước năm 2023; (i2) Giám sát một số cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chi đạo 
đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhặn, giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm, kiến nghị khởi tố; xử lý các vụ án, vụ việc về tham nliũng, chức vụ, kinh tế, tiêu 
cực; (Ỉ3) Kiểm tra, giám sát các nội dung khác do Ban Chỉ đạo phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực Trung ương chỉ đạo. 
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4. Đảng đoàn Hội đồng nhân ..dận tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh xây dựng -chương'trìrứi giám sát của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, hoàri thành, trong tháng 12/2023; lãnh đạo Thường 
trực Hội đồng nhân dẩn tỉrih tỗ chức giám sát đối với Cục Thuế, Cục Hải quan 
Quảng Ninh và một số .địa phửơiig, dơn vị trorig công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trien 
khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sácH nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2023 
theo thẩm quyền. • s ' • . • 

5. Ban cán sự đảng- ủy •ban •.nhạn • dân • tỉnh .chỉ đạo xây dựng chương ừinh 
thanh tra của Thanh tra tỉnh, thanli tra chuyên ngành của các sở, ngành trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, hoàiT thàiih trong tháng 12/2023. 

6. Đảng đoàn Mặt ừận Tổ quốc, đảng đoàn, các tồ chức chinh trị - xã hội và 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trình 
Ban Thưcmg vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, hoàn thành trong tháng 01/2024. 

7. Đồi với các cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường yụ Tỉnh ủy 
và các cuộc kiểm tra, giám, sát đột xuất do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy chỉ đạo, đồng chí được phân công làm Trưởng đoàn và các cơ quan tham 
mưu giúp việc của Tỉnh ủy được giao chủ trì thực hiện chủ động phối hợp với ủy 
ban Kiêm tra Tỉnh ủy để tham mứu triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

8. Giao ủy ban Kiểm tra Tửửi ủy hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ công tác 
kiêm tra, giám sát đôi ỴỚi các cơ quan tham mun giúp việc của Tỉnh ủy. Các đoàn 
kiêm ừa, giám sát thực Hiện nghiêm chế độ phân công, đảm bảo chất lượng, thời 
gian, tiến độ, kịp thời bàn giao hồ sơ để lưu trữ theo quy định ngay sau khi ban hành 
Thông báo kết luận kiểm tra,, giám sát (qua ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy); tham mưu để 
Tỉnh ủy, Ban Thường yụ Tỉnh ủy sơ, tọng kết, .đáiứi giá kết quả thực hiện, triển khai 
các giải pháp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện,, căn cứ. vào tình hình thực tế, Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, điều chỉnh, bồ sung Chương trình kiểm tra, giám 
sát cho phù họp. 

Nơi nhân: T/M TÍNH ỦY 
- Ban Bí thư TW Đảng (báo cáo), " 1 ^ 
- ủy ban Kiểm ừa Trung ương (báo cáo), 
- Văn phòng Trung ương Đảng (báo cảo), 
- Thường trực Tỉnh ủy, • . 
- Các ban đảng, BCS đảng, đảng đoàn, 
- ủy ban MTTQ tmli và tổ chức 
chính trị-xã hội tỉnh, các sở, ban ngành, 
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ửy trực tbuộc, 
r Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
- Các thành viên UBKT Tỉiứi ủy, . ^N^uyễn Xuân Ký 
-LmiVPTƯ. B J J 



PHỤ BIẺU 
uộc kiéin tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024 
ươỉĩg trình số 35 -CTr/TƯ, ngày 28/11/2023 của Ban Chắp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

Cơ quan thực 
hiện Nội dung kiểm tra, giám sát Đối tượng kiếm 

tra, giám sát 
Phân công thục 

hiện 
Thòi gian 
tiến hành 

Ghi chú 

(1) Kiểm tra đối với các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các 
câp ừong: (ỉl) Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 
2020 - 2025; (i2) Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng 
bộ các câp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng 
Ninh lần thứ XVI". 

Các cấp ủy, 
người đứng đầu 
các Đảng bộ 
trực thuộc tỉnh 

Đồng chí Phó Bí 
thư Thường trực 
Tỉnh ủy chủ trì, 
chỉ đạo thực 
hiện; ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy 
tham mưu 

Quý 
IV/2024 

Ban Chấp 
hành Đảng 

bộ tỉnh 
03 cuộc (01 

cuộc kiểm tra; 
02 cuộc giám 

sát) 

(2) Giám sát đối với Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân 
tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: 
(il) Công tác quản lý đất đai, tài nsuyên, khoáng sản, đầu 
tư công năm 2022 đến năm 2024; (i2) Nghị quyết số 10-
NQ/TU ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước". 

Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh 

Đồng chí Phó Bí 
thư Tỉnh ủy chủ 
trì, chỉ đạo; ủy 
ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy tham 
mưu 

Quý 
III/2024 

Ban Chấp 
hành Đảng 

bộ tỉnh 
03 cuộc (01 

cuộc kiểm tra; 
02 cuộc giám 

sát) 

(3) Giám sát một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy địa 
phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng, phải triển 
Khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế cửa khấu Móng Cái, 
Khu kinh tế ven biếu Quảng Yên và các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp trên địa hàn tỉnh đến năm 2030, định 
hướng đến năm 2040". 

Cấp ủy, người 
đứng đầu cấp 
ủy: Vân Đồn; 
Móng Cái; 
Quảng Yên; Hải 
Hà, Ban quản lý 
Khu kinh tế tỉnh 

Đồng chí Phó 
Chủ tịch Thường 
trực ủy ban nhân 
dân chủ trì, chỉ 
đạo thực hiện; 
ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy tham 
mưu. 

Quý 
11/2024 



2 

Cơ quan thực 
hiện 

Nội dung kiểm tra, giám sát 
Đối tưọng kiềm 

tra, giám sát 
Phân công thực 

hiện 
Thời gian 
tiến hành 

Ghi chú 

(1) Kiểm tra một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong 
việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về "Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực 
chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kỉnh tế - xã 
hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030". 

Một số cấp ủy, 
người đứng đầu 
cấp ủy: Hạ 
Long, Quảng 
Yên, Đông 
Triều, Đầm Hà, 
Sở Giáo dục và 
Đào tạo; Sờ Lao 
động TBXH. 

Đồng chí ủy 
viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng ban 
Tổ chức Tỉnh ủy 
chủ ưì, chỉ đạo 
thực hiện; Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy 
phối hợp với 
ƯBKT Tỉnh ủy 
tham mưu. 

Quý 
III/2024 

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 
06 cuộc (02 

cuộc kiểm tra, 
04 cuộc giám 

sát) 

(2) Kiểm tra đối với một số cấp ủy, người đứng đầu cấp 
ủy, tồ chức đảng trong việc triển khai và thực hiện Quy 
định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư 
'àvề công tác kiểm Ưa của tổ chức đảng đối với việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên"', Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 14/8/2017 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về "Kiểm tra, giám sát việc kê khai 
tài sản của cản bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
quản lý"; Quy định số 01-QĐ/TƯ, ngày 16/12/2016 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Ve việc thực hiện văn hóa công 
sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối 
đảng, đoàn thể tỉnh 

Một số cấp ủy, 
người đứng đầu 
cấp ủy, tổ chức 
đảng: Ưông Bí, 
Quảng Yên, Vân 
Đồn, Sở Văn 
hóa thể thao, Sở 
Nội vụ, Sở 
Thông tin truyền 
thông 

Đồng chí ủy 
viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng ban 
Tuyên giáo Tỉnh 
ủy chủ trì, chỉ 
đạo thực hiện; 
Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy phối họp 
với ƯBKT Tỉnh 
ủy tham mưu 

Quý 
IV/2024 

(3) Giám sát đối với một số cấp ủy, người đứng đầu cấp 
ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công 
tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2023. 

Cấp ủy, người 
đứng đầu cấp ủy 
Hải Hà; Cô Tô, 
Đông Triều, Bộ 
đội Biên phòng 
tỉnh, Công an 
tỉnh 

Đồng chí Trưởng 
ban Nội chính 
Tỉnh ủy chủ trì, 
chỉ đạo thực 
hiện; Ban Nội 
chính Tỉnh ủy 
phối họp với 
UBKT Tỉnh ủy 
tham mưu 

Quý 
11/2024 

Đối tượng kiểm 
tra theo đề nghị 

của Ban Nội 
chính Tỉnh ủy tại 
Văn bản số 989-

CV/BNCTU, ngày 
18/10/2023 



3 

Co' quan thực 
hiện Nội dung kiêm tra, giám sát Đối tượng kiểm 

tra, giám sát 
Phân công thực 

hiện 
Thòi gian 
tiến hành 

Ghi chú 

(4) Giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác 
xây dựng chỉnh đốn Đảng trong lực lượng Công an nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh và Đảng bộ thị xã Quảng Yên về 
công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân giai 
đoạn 2020- 2023. 

Đảng ủy Công 
an tỉnh, Thị ủy 
Quảng Yên 

Đồng chí ủy 
viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ nhiệm 
UBKT Tỉnh uy 
thực hiện; UBKT 
Tỉnh ủy tham 
mưu 

Quý 
1/2024 

(5) Giám sát đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong 
công tác lãnh đạo, chi đạo quản lý đất đai, tài nguyên, 
khoáng sản, đầu tư công giai đoạn 2021-2023; quán triệt, 
tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ 
thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: (ỉl) 
Phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế -
xã hôi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 
(i2) Chương trình Phát triển nhà ở ưên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; (ỉ3) Chương trình Phát 
triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; (i4) Quy 
hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

Một số cấp ủy, 
người đứng đầu 
cấp ủy 

Đồng chí ủy 
viên BTV Tỉnh 
ủy, Phó chủ tịch 
Thường trực Hội 
đồng nhân dân 
tỉnh chủ trì, chi 
đạo thực hiện; 
ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy phối họp 
tham mưu 

Quý 
11/2024 

(6) Giám sát đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng trong 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 
09/11/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đoi với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong 
công tác điểu tra, xử lý các vụ án, vụ việc 

Thành ủy Ưông 
Bí, Huyện ủy 
Tiên Yên, 
Huyện ủy Đầm 
Hà, Đảng ủy 
Công an tỉnh, 
BCS đảng Viện 
Kiểm sát nhân 
dân tỉnh, BCS 
đảng Tòa án 
nhân dân tỉnh 

Đồng chí Trưởng 
ban Nội chính 
chủ trì, chỉ đạo 
thực hiện; Ban 
Nội chính Tỉnh 
ủy tham mưu 

Quý 
III/2024 

Đối tượng kiểm 
tra theo đề nghị 

của Ban Nội 
chính Tỉnh ủy tại 
Văn bản số 989-

CV/BNCTƯ, ngày 
18/10/2023 
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